
BỘ Y TẾ

Số:        /BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng     năm 202

Tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch
Từ 16h00 ngày đến 16h00 

Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia) báo cáo tình hình dịch 
và kết quả triển khai công tác phòng, chốn dịch Covid như sau:

ình hình dịch bệnh trên thế giới
ổng số ca mắc trên thế giới vượt triệu ca, trong đ triệu ca tử vong

qua, Hàn Quốc là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 334.000 ca), trong khi Nga là quốc 
gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 430 ca.

Malaysia cũng chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại biên giới an toàn từ ngày 1/4 tới bằng 
việc khuyến nghị du khách trước khi nhập cảnh cần thực hiện 3 quy định tránh cảnh ùn tắc tại 
các cửa khẩu quốc tế. Thứ nhất, du khách nhập cảnh phải tải ứng dụng MySejahtera xuống điện 
thoại di động; Thứ hai, tải kết quả xét nghiệm RT R trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành 
và điền vào các tờ khai trước khi nhập cảnh. Sau khi hoàn thiện những tờ khai này, du khách sẽ 
nhận được “Thẻ du lịch” trên ứng dụng MySejahtera và có thể lên máy bay. ới 2 biện pháp 
bắt buộc như trên, du khách sẽ làm tiết kiệm thời gian làm thủ tục nhập cảnh từ 30
với 60 phút như trước đây.

Ngày 20/3, Trung Quốc đã phong tỏa thêm một thành phố 4,5 triệu dân do dịch lây lan. 
Cụ thể, lệnh ở trong nhà đã được ban bố đối với hàng triệu người dân ở thành phố C
(Đông Bắc nước này) trong nỗ lực ứng phó với đợt bùng phát dịch COVID 19 lớn nhất trong 2 
năm qua. Quyết định trên sẽ có hiệu lực trong 3 ngày từ đêm 20/3.

"Deltacron" và "Omicron tàng hình" là 2 biến thể phụ mới của virus SARS
bệnh COVID 19 đang nổi lên và gây nhiều lo ngại. on số toàn cầu về số ca nhiễm Deltacron 
vẫn chưa được làm rõ Với Omicron tàng hình ại Anh, biến thể phụ này chiếm tới 57% trong 
27.000 ca mới ghi nhận ở tuần cuối của tháng 2. Tại Mỹ, Omicron tàng hình chiếm khoảng
23,1% tổng số ca. Làn sóng dịch tại Trung Quốc đại lục, Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn 
Quốc được cho là do cả Omicron lẫn Omicron tàng hình.

II. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam
Tính đế , cả nước ghi nhận a mắc trong đó 

ca trong nước. Đến nay đã có người khỏi bệnh ca tử 
Trong đợt dịch thứ 4 đã ghi nhận ca, trong đó có

nước người đã khỏi bệnh tử vong tại tỉnh, thành phố
(chi tiết tại Phụ lục 1).
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Tình hình dịch trong ngày
Số mắc mới trong ngày

nhận ca mắc mới, trong đó ca ghi nhận trong nước (giảm 
ca so với ngày hôm qua) tại tỉnh thành phố.

+ Các địa phương ghi nhận tro Hà Nội ghệ An (5.403), Phú 
Thọ (5.348), Bắc Ninh (4.295), Lào Cai (4.282), Bắc Giang (3.908), Tuyên Quang 
(3.896), Lạng Sơn (3.769), Yên Bái (3.755), Vĩnh Phúc (3.686), Bắc Kạn (3.684), Hải 
Dương (3.620), Đắk Lắk (3.592), Thái Bình (3.016), Sơn La (2.988), Hưng Y
(2.908), Quảng Bình (2.853), Gia Lai (2.793), Hòa Bình (2.793), Thái Nguyên (2.783), 
Cà Mau (2.714), Quảng Ninh (2.638), Bình Dương (2.452), Cao Bằng (2.264), Bình 
Định (2.232), Điện Biên (1.983), Hà Nam (1.798), Lai Châu (1.777), Lâm Đồng 

iang (1.714), Quảng Trị (1.542), Hồ Chí Minh (1.487), Bến Tre (1.451), 
Ninh Bình (1.446), Vĩnh Long (1.438), Kon Tum (1.246), Bình Phước (1.206), Tây 
Ninh (1.194), Đắk Nông (1.175), Nam Định (1.112), Phú Yên (973), Hà Tĩnh (968), 

(812), Quảng Ngãi (811), Đà Nẵng (788), Hải Phòng 
(758), Bà Rịa Vũng Tàu (692), Khánh Hòa (616), Thừa Thiên Huế (610), Bình 
Thuận (450), Quảng Nam (353), Bạc Liêu (249), Cần Thơ (173), An Giang (170), 
Long An (134), Đồng Nai (77), Đồng Tháp (7 ang (76), Ninh Thuận (74), 
Sóc Trăng (52), Hậu Giang (38), Tiền Giang (5)

4 ca nhập cảnh ghi nhận tại Quảng Trị (2), Hà Nội (1), Nghệ An (1)
địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc 

Kạn (+1.875), Bắc Ninh (+1.442), Bình Dương (+1.277)
Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước 

đó: Nghệ An ( 3.930), Hà Nội ( 1.149), Đắk Lắk (
ết quả giám sát các trường hợp mắc trong cộng đồng

Cả nước ghi nhận 87.895 ca mắc trong cộng đồng (chiếm 66,7% tổng số mắc 
trong ngày), giảm 5.999 ca so với ngày trước đó.  

Một số địa phương ghi nhận số mắc trong ngày trong cộng đồng, gồm:
+ TP. Hà Nội: Trong ngày ghi nhận 5.381 ca cộng đồng (giảm 751 ca so với ngày 

trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 
+ Tỉnh Bắc Ninh: Trong ngày ghi nhận 4.018 ca cộng đồng (tăng 1.517 ca so với 

ngày trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 
+ Tỉnh Phú Thọ: Trong ngày ghi nhận 3.763 ca thông qua sàng lọc (giảm 182 ca 

so với ngày trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 
+ Tỉnh Lạng Sơn: Trong ngày ghi nhận 3.587 ca cộng đồng (giảm 843 ca so với 

ngày trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 
+ Tỉnh Bắc Kạn: Trong ngày ghi nhận 3.509 ca cộng đồng (tăng 1.759 ca so với 

ngày trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 
Trong 7 ngày qua, các địa phương ghi nhận số mắc trong cộng đồng tăng so với 

7 ngày trước đó: Gia Lai tăng 9.207 ca, Vĩnh Phúc tăng 8.799 ca; các địa phương ghi 
nhận số mắc trong cộng đồng giảm: TP. Hà Nội (giảm 17.493 ca), Bắc Ninh (giảm 



Kết quả giám sát điều trị
Từ đầu iai đoạn 4 đến nay, có ngườ đã khỏi bệnh ( , tăng 

người so với ngày trước đó. Hiện nay đang điều trị, giám sá trường 
hợp, trong đó có trường hợp nặng đang điều trị, trong đó: (1) Thở ô xy qua mặt nạ: 

(2) Thở ô xy dòng cao HFNC: ; (3) Thở máy k lấn: (4) Thở máy 
xâm lấn: 

, ghi nhận trường hợp tử v ảm 14 so với ngày trước đó), tại
Gia Lai (7 ca trong 2 ngày), Hà Nội (4), An Giang (3), Đắk Lắk (3), Đồng Nai (3), Kiên Giang 
(3), Phú Thọ (3), Trà Vinh (3), Bắc Giang (2), Bạc Liêu (2), Bình Dương (2 ca trong 2 ngày), 

ước (2), Đồng Tháp (2), Hòa Bình (2), Lạng Sơn (2), Nam Định (2), Quảng Ninh (2), 
Sóc Trăng (2), TP. Hồ Chí Minh (2), Bến Tre (1), Bình Định (1), Cà Mau (1), Cần Thơ (1), Ca
Bằng (1), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Tây Ninh (1), 
Nguyên (1), Vĩnh Long (1)

Công tác chỉ đạo, điều hành
ộ Y tế tham gia Đ ủa Ch ủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Bình Dương về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021, 2 tháng đầu năm 2022; 
định hướng, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn sử dụng thuốc điều trị 
Trong đó ưu tiên những người thuộc đối tượng chống chỉ định cần được tư 

vấn, thăm khám (kể cả trực tuyến) để đảm bảo sử dụng thuốc được an toàn.
Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường 

hợp nghi ngờ mắc COVID 19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp 
thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng; đồng 
thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong cách ly, khu phong tỏa.

nghiệm: 
Tính đến ngày 20/3/2022, cả nước đã thực hiện xét nghiệm được 42 165 mẫu 

553 lượt người được xét nghiệm, trong đó từ 29/4/2021 – nay đã thực hiện 
xét nghiệm được 37 001 mẫu tương đương 83 614 lượt người, tăng 178
mẫu so với ngày trước đó. Về việc gộp mẫu bệnh phẩ từ ngày 16/8/2020 đến nay cả 
nước đã thực hiện 6 854 mẫu gộp cho 49 467 lượt người.

tiêm chủng:
1. Tiến độ tiếp nhận vắc xin 
Tổng số vắc xin đã tiếp nhận đến ngày 8 triệu

liều cụ thể
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ổ ố ắ
xin đã tiế

ậ
Tổng số vắc xin đã phân bổ

Số vắc xin viện trợ cho Lào

Số vắc xin chưa phân bổ

Bộ Y tế đã tiếp nhận đủ số vắc xin mua từ nguồn Ngân ách Nhà nước. Trong 
tổng số 227 triệu liều đã tiếp nhận, đã phân bổ 20 triệu liều và viện trợ cho Lào 
500.000 liều vắc xin AstraZeneca, còn khoảng triệu liều chưa phân bổ phần lớn 
do mới được tiếp nhận, cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng 
vắc xin, ngoài ra có một số lượng vắc xin Pfizer đang chờ được cung ứng nước muối 

lý pha tiêm mới có thể phân bổ
2. Kết quả tiêm chủng đến hết
Cả nước đã tiêm liều (trong ngày tiêm được liều), tỷ lệ sử 

dụng đạt 98,6% số vắc xin phân bổ 133 đợt. Tỷ lệ tiêm trên các nhóm đối tượng như 

Đối tượng ũi 1 ũi 2 ũi 3*
Người lớn (>=18 tuổi)
Trẻ em (12 17 tuổi)

Mũi nhắc lại
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên liều

+ Mũi 1: liều
+ Mũi 2: liều ; Mũi bổ sung: liều.
+ Mũi 3: liều

tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2
/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 90% đến dưới 

Số liều tiêm cho trẻ từ 17 tuổi là liều
+ Mũi 1: liều

Mũi 2: liều. 
/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%.

ệ ều chưa phân bổ ồ ệ ề ệ ề ủ ệ ợ
ệ ề ủ ệ ợ ệ ề ề ệ ề

ệ ề ệ ợ ệ ề ủ
ệ ạ ự ến động dân cư, đặ ệt trong nhóm đối tượ ừ ổ ở ố ệu đối tượ ừ

ổ ừ ổ ở lên đang tổ ợp theo Công văn số ủ ệ
VSDTTU và theo điề ỉ ủa địa phương sau đó (nế

ồ ều Abdala mũi 3. Vắ ộ ều cơ bả ỗ ề
Hà Tĩnh (92,4%), Lai Châu (94,1 ằng (90,1%), Sơn La 

%), Điệ ả ị ả ), Bình Đị
%), Đắ ắ Đồ ,3%) và Bình Dương (92,4%).



ỉ ố ỷ ệ ủ mũi 2 dướ
tiết phân bổ và kết quả tiêm chủng của địa phương tại Phụ lục đính kèm)

VII. Hoạt động của các Bộ, ngành: chi tiết tại Phụ lục 4.
Nhận định

Việt Nam hiện đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa giai đoạn đại dịch sang quản lý 
nguy cơ có tính bền vữ hướng tới từng bước bình thường hóa với dịch COVID 19. Tỷ 
lệ bệnh nặng, tử vong đã giảm nhiều so với giai đoạn trước nhưng số tử vong ghi nhận 
hàng ngày vẫn ở mức cao trên dưới trường hợp mỗi ngày. Tỷ lệ mắc bệnh không đồng 
đều giữa các tỉnh, thành phố; đặc 2 liên tục xuất hiện các biến thể; 
trong khi hệ thống giám sát, chăm sóc và điều trị cần phải được hoàn thiện hơn để có thể 
đáp ứng với các tình huống của dịch nên vẫn cần phải tập trung các biện pháp phòng 
chống tích cực. Bộ Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch COVID 19, cập 
nhật sự biến đổi của vi rút SARS 2, xây dựng tiêu chí để tham mưu Thủ tướng 
Chính phủ quyết định xem xét bệnh COVID 19 là “bệnh lưu hành” trong thời điểm thích 
hợp. Để phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID 19 và xu hướng chung về nới lỏng 
các biện pháp chống dịch của các nước.

Một số hoạt động trọng tâm trong thời gian tới
Triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình phòng, chống dịch COVID

năm 2022 đó tậ ng chủ yếu các nội dung: bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ 
vắc xin phòng COVID 19 và chủ động cung ứng vắc xin; Kiểm soát sự lây lan của 
dịch COVID 19; Nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ 
sở; tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế, có các chế độ chính sách đãi ngộ phù 
hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường chất lượng 
cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến; Bảo vệ các nhóm 
dễ bị tổn thương bởi dịch COVID Bảo đảm thông tin, truyền thông chủ động trong 
định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội; tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch thống nhất toàn quốc; Chủ động 
chuẩn bị các biện pháp về kinh tế xã hội, hàn nh theo cấp độ nguy cơ dịch để bảo 
đảm vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời 
sống sinh hoạt của nhân dân. 

Triển khai lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
19; hướng dẫn các biện ph ích ứng an toàn, triển khai đánh giá cấp độ 

dịch và triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID
19. Rà soát các quy định, hướng dẫn về cách ly trường hợp tiếp xúc gần (F1), người 
nhập cảnh; tổ chức cách ly, điều trị người mắ 19 (F0) tại nhà; tham gia công 
tác, đi làm với các trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly; các biện pháp xét 
nghiệm COVID 19; cơ chế cung ứng thuốc kháng vi rút điều trị COVID 19; sử dụng 
thuốc điều trị COVID 19 tại nhà theo hướng đơn giản, thuận tiện đảm bảo khoa học và 
hiệu quả nhất; xây dựng phương án ứng phó không để quá tải hệ thống y tế, tập trung 
quản lý người có nguy cơ cao và người lao động. Triển khai tiêm vắc xin thần tốc để 
hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổ ừ các đối tượng chống chỉ định và 
chưa tới thời gian tiêm) trong quý I/2022; hoàn thành việc tiêm mũi thứ 2 cho người từ 

Điệ ảng Bình (86,2%), Gia Lai (87,2%), Đắ ắ
Dương (78,7%)



17 tuổi trong tháng 3/2022; chuẩn bị tiêm cho trẻ từ 5 11 tuổi; nghiên cứu việc tiêm 
mũi thứ 4 và các cháu dưới 5 tuổi…

năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; lập kế hoạch 
đầu tư cho nghiên cứu y sinh học, phát triển công nghiệp dược, vắc xin, sinh phẩm, 
thuốc điều trị, trang thiết bị y tế. Tăng cường nguồn nhân lực; có các chính sách thỏa 
đáng đối với cán bộ y tế và lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, huy động người dân, cộng đồng 
tham gia công tác phòng chống dịch. Chủ động truyền thông tăng cường thông tin, 
tuyên truyền bảo đảm kịp thời, chính về tình hình và các giải pháp của các cấp có 
thẩm quyền, theo tinh thần lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, tăng cường thông tin hướng 
dẫn để người dân yên tâm, ngăn chặn hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, sai trái…. 

Nơi nhận
Thủ tướng Chính phủ (để bá
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
Các Đồng chí PTT Chính phủ (để báo cáo);
Các Văn phòng: TƯ, QH, CTN, CP
Đoàn Kiểm tra 35;

Đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia;
Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);

Đồng chí Thứ trưởng;
Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế: YTDP, KCB, QLD, 

Lưu: VT, DP.

BỘ TRƯỞNG
Ứ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn



Phụ lục 1: Tổng hợp số mắc, tử vong trong nước từ 27/4/2021

Địa phương, đơn vị Số mắc  Số mắc  
Tăng, 

iảm (
với ngày 

trước 

Số mắc 
tích lũy 
đến 21/3 

Số tử 

lũy đến 

Có lây nhiễm thứ phát trong 

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bình Dương
Nghệ An
Hải Dương
Bắc Ninh
Vĩnh Phúc
Bắc Giang

ú Thọ
Quảng Ninh
Nam Định
Hưng Yên

Sơn La
Lạng Sơn
Hải

Bình Định
Đắc Lắc
Đồng Nai
Bình Phước

Đà Nẵng

Quảng Bình

Bến Tre

Vĩnh 
Điện Biên
Lâm Đồng
Cao Bằng



Địa phương, đơn vị Số mắc  Số mắc  
Tăng, 

iảm (
với ngày 

trước 

Số mắc 
tích lũy 
đến 21/3 

Số tử 

lũy đến 

Quảng Trị

Đồ á

Cần Thơ

Bình Thuận
Bạc Liêu

Quảng Nam
Đắc Nông

Tiền Giang
T.T.Huế
Sóc Trăng
Quảng Ngãi
Bắc Kạn
Hà Tĩnh

Hậu Giang
Ninh Thuận

nhiễm thứ phát tại địa 
phương:
Đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới:

BVNĐ TW

Tổng cộng



HỤ LỤC
PHÂN BỔ VÀ KẾT QUẢ TIÊM CHỦNG VẮC XIN 19 TẠI 63 TỈNH, THÀNH PHỐ

(Tính đến hết 

Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
133 đợt

Mũi 1 cho 
người 

tuổi

Mũi 2 cho 
người 

tuổi

Vắc xin 

mũi 3 

người 

ổi 

Liều bổ 

người 

tuổi

Mũi 3 
(Liều 

nhắc lại) 
cho người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

tuổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
phân bổ 
133 đợt 

Hà Nội
Hải 

Định

Bắc 

Bắc 



Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
133 đợt

Mũi 1 cho 
người 

tuổi

Mũi 2 cho 
người 

tuổi

Vắc xin 

mũi 3 

người 

ổi 

Liều bổ 

người 

tuổi

Mũi 3 
(Liều 

nhắc lại) 
cho người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

tuổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
phân bổ 
133 đợt 

Phú Thọ
Vĩnh 

Hải 
Dương
Hưng 

Bắc Cạn
Quảng 

Nghệ An
Hà Tĩn

Lạng 
Sơn



Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
133 đợt

Mũi 1 cho 
người 

tuổi

Mũi 2 cho 
người 

tuổi

Vắc xin 

mũi 3 

người 

ổi 

Liều bổ 

người 

tuổi

Mũi 3 
(Liều 

nhắc lại) 
cho người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

tuổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
phân bổ 
133 đợt 

Bằng

Sơn La
Điện 

ộ ề
ắ
Quảng 

Quảng 
Trị

Huế
Tp. Đà 
Nẵng



Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
133 đợt

Mũi 1 cho 
người 

tuổi

Mũi 2 cho 
người 

tuổi

Vắc xin 

mũi 3 

người 

ổi 

Liều bổ 

người 

tuổi

Mũi 3 
(Liều 

nhắc lại) 
cho người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

tuổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
phân bổ 
133 đợt 

Quảng 

Quảng 

Định

Thuận

Thuận
ộ ề

Đắc Lắc
Đắ



Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
133 đợt

Mũi 1 cho 
người 

tuổi

Mũi 2 cho 
người 

tuổi

Vắc xin 

mũi 3 

người 

ổi 

Liều bổ 

người 

tuổi

Mũi 3 
(Liều 

nhắc lại) 
cho người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

tuổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
phân bổ 
133 đợt 

ộ

Đồng 

Tiền 

Đồng

Cần Thơ

Trăng

Bến 



Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
133 đợt

Mũi 1 cho 
người 

tuổi

Mũi 2 cho 
người 

tuổi

Vắc xin 

mũi 3 

người 

ổi 

Liều bổ 

người 

tuổi

Mũi 3 
(Liều 

nhắc lại) 
cho người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

tuổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
phân bổ 
133 đợt 

Vĩnh 

Đồng 

Dương

Phước

Bạc Liêu
Hậu 

ộ ề

767.200 liều vắc xin AsstraZeneca đợt 133 có Quyết định phân bổ ngày 15/3/2022



ột số tỉnh, thành phố có số tiêm mũi 1, mũi 2 cao hơn dân số từ 18 tuổi trở lên và số tiêm mũi 2 cao hơn mũi 1 do di biến động dân 
cư.

Số phân bổ trên bảng chưa bao gồm 66.0 liều vắc xin kiểm định, lưu mẫu; 3 0.000 liều cấp cho các đơn vị theo yêu cầu của nhà 
tài trợ (Tập đoàn Vạn Thị Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, số phân bổ của Bộ Quốc phòng/Bộ Cô

Bộ Quốc phòng được cấp 1. liều vắc xin đơn vị y tế của Bộ Quốc phòng đã triển khai tiêm được liều, trong đó
mũi 1, mũi 2 liều nhắc lại; Số vắc xin do tỉnh, thành phố hỗ trợ triển khai được tổng hợp vào kết quả tiêm của 

tỉnh
Bộ Công an được cấp 1.4 liều, đơn vị y tế của Bộ Công an triển khai tiêm được liều, trong đó mũi 1,
mũi 2 và liều nhắc lại; Số vắc xin do tỉnh, thành phố hỗ trợ triển khai được tổng hợp vào kết quả tiêm của tỉnh



PHỤ LỤC 
TỶ LỆ BAO PHỦ VẮC XIN PHÒNG COVID 19 TẠI 63 TỈNH, THÀNH PHỐ

(Tính đến hết ngày

Tỉnh Dân số 18 tuổi 
trở lên

Dân số từ 
17 tuổi

Tỷ lệ mũi 1/ 
dân số từ 18 

tuổi

Tỷ lệ mũi 2/ 
dân số từ 18 

tuổi

Tỷ lệ mũi 3 
(mũi nhắc 

lại)/ dân số từ 
18 tuổi

Tỷ lệ mũi 1/ 
dân số từ 

17 tuổi

Tỷ lệ mũi 2 
/dân số từ 

17 tuổi

Hà Nội
Hải Phòng

Nam Định

Bắc Giang
Bắc Ninh
Phú Thọ

Vĩnh Phúc
Hải Dương
Hưng Yên

Bắc Cạn
Quảng Ninh



Tỉnh Dân số 18 tuổi 
trở lên

Dân số từ 
17 tuổi

Tỷ lệ mũi 1/ 
dân số từ 18 

tuổi

Tỷ lệ mũi 2/ 
dân số từ 18 

tuổi

Tỷ lệ mũi 3 
(mũi nhắc 

lại)/ dân số từ 
18 tuổi

Tỷ lệ mũi 1/ 
dân số từ 

17 tuổi

Tỷ lệ mũi 2 
/dân số từ 

17 tuổi

Nghệ An
Hà Tĩnh

Lạng Sơn

Cao Bằng

Sơn La
Điện Biên

ộ ề ắ
Quảng Bình
Quảng Trị

Huế
Tp. Đà Nẵng
Quảng Nam



Tỉnh Dân số 18 tuổi 
trở lên

Dân số từ 
17 tuổi

Tỷ lệ mũi 1/ 
dân số từ 18 

tuổi

Tỷ lệ mũi 2/ 
dân số từ 18 

tuổi

Tỷ lệ mũi 3 
(mũi nhắc 

lại)/ dân số từ 
18 tuổi

Tỷ lệ mũi 1/ 
dân số từ 

17 tuổi

Tỷ lệ mũi 2 
/dân số từ 

17 tuổi

Quả
Bình Định

Ninh Thuận
Bình Thuận

ộ ề

Đắc Lắc
Đắ

ộ

Đồng Nai
Tiền Giang

Lâm Đồng



Tỉnh Dân số 18 tuổi 
trở lên

Dân số từ 
17 tuổi

Tỷ lệ mũi 1/ 
dân số từ 18 

tuổi

Tỷ lệ mũi 2/ 
dân số từ 18 

tuổi

Tỷ lệ mũi 3 
(mũi nhắc 

lại)/ dân số từ 
18 tuổi

Tỷ lệ mũi 1/ 
dân số từ 

17 tuổi

Tỷ lệ mũi 2 
/dân số từ 

17 tuổi

Cần Thơ
Sóc Trăng

Bến Tre

Vĩnh Long
Đồng 
Bình Dương
Bình Phước

Bạc Liêu
Hậu Giang

ộ ề



PHỤ LỤC 4
iên quan đến phòng, chống dịch COVID

của một số Bộ, ngành

Bộ Quốc phòng
Tình hình nhập xuất cảnh qua biên giới đường bộ từ 16h00 ngày /2022 đến

Tổng xuất nhập cảnh: 4.261 lượt người (nhập cảnh: 1.919, xuất cảnh: 2.34
+ Tuyến VN 298 lượt người (nhập cảnh: 95, xuất cảnh: 203).
+ Tuyến VN 2.210 lượt người (nhập cảnh 1.023, xuất cảnh: 1.187).
+ Tuyến VN 1.753 lượt người (nhập cảnh 801; xuất cảnh: 952).

Bàn giao cho y tế địa phương cách ly: 195 người trong đó:
+ Số người nhập cảnh qua cửa khẩu: 78 người (VN
+ Số người nhập cảnh trái phép: 98 người (VN
+ Số người trao trả: 19 người (VN

. Bộ Công an 
hập xuất cản qua đường hàng không từ ngày tới ngày 

Tổng số người nước ngoài nhập xuất cảnh: lượt người (nhập cảnh: 
lượt người; xuất cảnh: lượt người).

Tổng số công dân Việt Nam nhập xuất cảnh: 5.583 lượt người hập cảnh: 
lượt người; xuất cảnh: lượt người)
III. Thông tấn xã Việt
Ngày 21/3, TTXVN đăng phát, cung cấp cho các cơ quan báo chí, thông tin trực 

tiếp đến công chúng 20 tin/bài tiếng Việt; 23 ảnh trong nước và quốc tế; 14 tin/bà
bằng các ngữ Anh, Pháp, Trung, Tây Ban Nha, Nga; Trung tâm Truyền hình Thông 
tấn sản xuất và phát sóng tin, phóng sự về diễn biến dịch bệnh, công tác phòng, chống 

19 ở trong nước và các vấn đề liên quan, cập nhật diễn biến dịch bệnh trên thế 
giới. Trung tâm thông tin Tư liệu và Đồ họa thực hiện 2 tin đồ họa về dịch bệnh 

19 ở Việt Nam và trên thế giới. 
TTXVN tập trung phản ánh tình hình và nỗ lực kiểm soát dịch COVID 19 ở các 

địa phương như hỗ trợ các trường hợp F0, F1 đăng ký, nhận giấy chứng nhận nghỉ việc 
trực tuyến; điều trị cho các bệnh nhân COVID 19; tăng cường các biện pháp phòng 
dịch, bảo đảm an toàn trong tổ chức dạy và học cho học sinh; chấn chỉnh việc quản lý, 
điều trị F0 tại nhà; ý kiến của các chuyên gia về việc chuyển COVID 19 từ bệnh 
truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, với nhiều vấn đề đáng lưu ý 
trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

TTXVN tiếp tục cập nhật diễn biến dịch trên thế giới và các nghiên cứu khoa 
học về điều trị bệnh nhân COVID 19 cũng như di chứng hậu COVID 19; một số nước 
nới lỏng quy định như Hong Kong (Trung Quốc) nối lại các chuyến bay với 9 quốc 
gia, Thâm Quyến dỡ bỏ phong tỏa; Malaysia chuẩn bị mở cửa trở lại biên giới



Bộ Thông tin và truyền thông
. Viễn thông
Các DNVT di động tiếp tục duy trì việc cài đặt âm thông báo tại: Bà Rịa

Vũng Tàu (từ 21/3, các DN đã dừng phát âm thông báo tại Bình Phước).
Tính đến hết 20/3 ệ thống tổng đài 19009095 đã tiếp nhận và xử lý gầ
0 cuộc gọi đã tiếp nhận và xử lý hơn 4 cuộc gọi).

Tổng đài hỗ trợ khai báo y tế 18001119: 
ừ 18/5 – 3/2022 đã tiếp nhận hơn 313 nghìn cuộc đã 

tiếp nhận ộc

Cuộc 
gọi 
đến

Ứng dụng Công nghệ thông tin:
Triển khai ứng dụng PC

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30/9 , Bộ 
TT&TT đã hoàn tất việc phát triển một ứng dụng duy nhất của Ban Chỉ đạo 
chống Covid 19 Quốc gia lấy tên là PC Covid. Ứng dụng PC Covid đã được đưa lên 
Kho ứng dụng Apple và Google và chính thức được giới thiệu vào ngày 01/10/2021

Toàn quố có tổng số điện thoại thông minh cài chiếm 
số, số điện thoại thông minh.

.2 Triển khai QR code
Triển khai Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa 

điểm công cộng bằng mã vuông QR giúp truy vết nhanh, khi có trường hợp F0 dễ dàng 
phát hiện ngay danh sách các địa điểm công cộng mà F0 đã đến.

Toàn quốc: 
điểm đăng ký

điểm ghi nhận hoạt động.
Tổng lượt quét mã QR để ghi nhận vào ra tại các địa điểm đăng ký

Nền tảng quản lý tiêm chủng
Tổng số mũi tiêm thực tế:
Tổng số mũi tiêm đã cập nhật lên Nền tảng: 1
Tỷ lệ tổng mũi tiêm trên nền tảng/ tổng mũi tiêm thực tế đạt: 9
Tổng số thuê bao cài đặt Sổ sức khỏe điện tử (SKĐT): 
Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid 19 đã được hoàn thành và đang được triển 

khai tại các tỉnh, thành phố.
. Báo chí, truyền thông
Tin, bài về COVID 19 chiếm tổng tin, bài trên báo chí điện tử.
Một số các cơ quan báo chí vẫn duy trì nhiều tin, bài về phòng, chống dịch: Báo 

Tin tức, Thanh niên, Lao động, VOV, Nhân dân, Tuổi trẻ, Tiền phong, Người lao 
động…

(1) Nhận định chung:



Báo chí thông tin kịp thời về các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
BCĐ Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID

Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch của bộ, ngành, địa phương.
Tiếp tục hướng dẫn, khuyến cáo việc điều trị F0, cách sử dụng các loại thuốc an 

toàn; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, không được lơ là, chủ quan khi số 
ca mắc trong cộng đồng ngày càng tăng cao.

Thông tin về chỉ đạo chống dịch:
Văn phòng Chính phủ đã có thông báo 77/TB VPCP kết luận của Phó Thủ 

tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, 
đó Bộ Y tế làm rõ các loại vaccine có thể tiêm cho trẻ em; tình hình, dự báo số 

lượng nhiễm virus ở trẻ em và việc tiêm sau khi bị mắc bệnh; kinh nghiệm của các 
nước tiêm cho trẻ em; các cam kết tài trợ vắc của các nước, trên cơ sở đó kiến nghị 
tổng số ắc cần mua, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 21/3

Tổng số liều vắc đã được tiêm là 201.660.445 liều, trong đó:
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 184.601.999 liều: Mũi 1 là 

70.940.674 liều; Mũi 2 là 67.876.279 liều; Mũi 3 là 1.496.174 liều; Mũi bổ sung là 
14.636.057 liều; Mũi nhắc lại là 29.652.815 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12 17 tuổi là 17.058.446 liều: Mũi 1 là 8.752.976 liều; 
Mũi 2 là 8.305.470 liều.

(3) Công tác phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa 
phương:

Thành phố Hồ Chí Minh: Trước tình trạng cập nhật chậm cơ sở dữ liệu F0 và 
F1, thành phố đã yêu cầu cơ sở dữ liệu phải chính xác để không chỉ tra cứu khi có sự 
cố, mà từ nền tảng cơ sở dữ liệu, phải phân tích đánh giá đúng tình hình, chủ động 
giải pháp can thiệp kịp thời, bởi can thiệp càng sớm, hậu quả càng nhỏ.

8 tháng đi vào hoạt động, Bệnh viện hồi sức Covid 19 đã tiếp nhận trên 
5.000 bệnh nhân. Nay bệnh viện chính thức dừng hoạt động, trả lại cơ sở cho Bệnh 
viện Ung Bướu TP.HCM để tiếp nhận bệnh nhân ung thư.

Hà Nội thêm hơn 19.000 ca mới trong 24 giờ, còn gần 380.000 ca đang điều trị. 
Đây là ngày thứ 9 liên tiếp số ca mắc trong ngày ở Hà Nội giảm. So với mốc 32.650 ca 
thiết lập hôm 8/3, số ca mắc ở Thủ đô đã giảm hơn 10.000 ca.

ề công tác tiêm chủng, Hà Nội có 81,3% số người từ 18 tuổi trở lên đã được 
tiêm mũi nhắc lại vắc 19. Bên cạnh đó, gần 100% người cần tiêm mũi bổ 
sung đã được tiêm chủng.

Hà Nội đề nghị các trường đón học sinh các khối 7, 8, 9, 10, 11 và 12 trên địa 
bàn thành phố học tập trực tiếp tại trường từ ngày 21/3. Các trường tổ chức dạy và học 
trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, kiểm soát, xử lý kịp thời các ca 
nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh và giáo viên.

Hải Phòng: ơn 10 ngày cấp cứu, điều trị tích cực tại BV Trẻ em Hải 
Phòng, bệnh nhi hơn 3 tuổi mắc COVID 19 sốt cao phải lọc máu đã dần bình phục.

yêu cầu các cơ sở kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế trên địa bàn 
tỉnh, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán lẻ... có thực 
hiện xét nghiệm SARS 2 hoặc bán test nhanh kháng nguyên SARS 2 phải 
tuân thủ nghiêm túc việc niêm yết giá xét nghiệm hoặc giá bộ kit xét nghiệm kháng 

2 và đảm bảo chất lượng sản phẩm khi cung ứng dịch vụ hoặc bán 
người dân. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.



trong 3 ngày liên tiếp gần đây, số ca mắc COVID 19 mới trên địa 
bàn Khánh Hòa liên tục giảm. Cùng với việc thích ứng an toàn thì địa phương triển 

ắc hanh chóng. Độ tuổi từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 là 
977.316 người (tỷ lệ 102,56%); mũi 2 là 975.259 người (tỷ lệ 102,34%); mũi 3 là 
796.947 người (tỷ lệ 83,63%). Độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 1 là 119.065 
người (tỷ lệ 104,57%); mũi 2 là 110.820 người (tỷ lệ 97,33%).

: từ 21/3 tỉnh này cho học sinh các lớp 7, 8, 9, 10, 11 và 12, học 
viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục học trực tiếp, trực tuyến linh 
hoạt theo phương án của Sở GD&ĐT. Trẻ em cấp mầm non tiếp tục nghỉ học. Học 
sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học trực tuyến.


